
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 49, Khu đô thị phía Nam, Xã Tân Tiến, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

10/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD NAM HẢI 

2400863188

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

2. Chăn nuôi gia cầm 0146

3. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

4. Khai thác gỗ 0220

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình thủy 4291

12. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

21. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ XD NAM HẢI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986307929
Email:

Fax:
Website:
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6.868.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THANH 
HẢI

Thôn Sơn Thịnh, Xã 
Lãng Sơn, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

4.120.800.000 60,000 121134699

2TÔ THỊ 
NĂM

Vĩnh Xuân, Phường 
Mạo Khê, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

2.747.200.000 40,000 03116500129

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121134699
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Sơn Thịnh, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Sơn Thịnh, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THANH HẢI Nam

05/08/1963 Kinh Việt Nam

06/06/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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